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UỶ BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                             Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
                                                      

 Số: 2416/UBND-TC                                  Quy Nhơn, ngày 28 tháng 7 năm 2009

     Kính gửi: Văn phòng Quốc hội.

Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Quốc hội về việc chuẩn bị và gửi báo cáo đến Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội (kèm theo đề cương giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước) tại Công văn số 350/VPQH-TH ngày 25/02/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo về tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tình hình thực hiện chức năng đại diện quyền chủ sở hữu nhà nước tại các Công ty nhà nước địa phương, cụ thể như sau:


I. Tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

- Căn cứ các văn bản của Chính phủ quy định về hoạt động SXKD của Công ty nhà nước, UBND tỉnh chỉ đạo các  sở, ban, ngành theo từng chức năng nhiệm vụ của mình cụ thể hoá những quy định này để tạo điều kiện thuận lợi cho các Công ty nhà nước thực hiện quyền tự do kinh doanh hợp pháp, nhưng vẫn đảm bảo tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng quyền tự do kinh doanh để thu lợi bất chính. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.


-  UBND tỉnh luôn chú trọng tạo môi trường thuận lợi cho Công ty nhà nước phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như: tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng, có những chính sách hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động SXKD, có chính sách ưu đãi phù hợp theo quy định để khuyến khích doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài đầu tư hoạt động SXKD vào địa phương.
II. Tình hình thực hiện chức năng đại diện quyền chủ sở hữu nhà nước tại các Công ty nhà nước địa phương. 
1. Về quyết định thành lập mới, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu Công ty nhà nước.
- Trong thời gian qua UBND tỉnh không quyết định thành lập mới Công ty nhà nước tại địa phương.

- Về việc thực hiện sắp xếp các Công ty nhà nước: trong từng giai đoạn cụ thể, UBND tỉnh đều có phương án sắp xếp các Công ty nhà nước địa phương trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện, đồng thời thành lập Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của tỉnh để triển khai thực hiện việc sắp xếp Công ty nhà nước địa phương, nhìn chung việc triển khai này thực hiện theo đúng phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương.

Đến thời điểm đầu năm 2009, tỉnh Bình Định có 20 Công ty nhà nước, cụ thể: 02 Công ty hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con, 03 Công ty nhà nước thực hiện chuyển sang Công ty cổ phần từ năm 2008 nhưng đến nay chưa kết thúc, tiếp tục thực hiện trong năm 2009, 03 Công ty nhà nước hoạt động độc lập và sẽ tiến hành sắp xếp trong năm 2009 và 12 Công ty nhà nước đã chuyển sang loại hình Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước. 
2. Quyết định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngành nghề kinh doanh của Công ty nhà nước.
- Trên cơ sở thực hiện phương án sắp xếp Công ty nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Công ty nhà nước tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính phù hợp theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng các đề án phát triển cụ thể phù hợp với thực tế của từng doanh nghiệp.
-  Hàng năm UBND tỉnh xem xét quyết định kế hoạch dài hạn và ngành nghề kinh doanh theo đề nghị của giám đốc doanh nghiệp và Hội đồng quản trị, theo dõi việc thực hiện kế hoạch này của Công ty nhà nước địa phương.

3. Phê duyệt Điều lệ, phê duyệt sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty nhà nước.
- Thực hiện việc sắp xếp 02 Công ty nhà nước hoạt động theo mô hình  Công ty mẹ - công ty con, việc chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên, UBND tỉnh đã xem xét phê duyệt Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính cho từng đơn vị phù hợp quy định hiện hành để thuận lợi cho Công ty tổ chức hoạt động SXKD và thuận lợi cho việc giám sát.

- Trong thời gian qua, UBND tỉnh chưa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho các Công ty nhà nước địa phương.

- Trong thời gian đến, sau khi Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh, các Công ty nhà nước rà soát lại để đề nghị UBND tỉnh xem xét phê duyệt sửa đổi Điều lệ cho phù hợp. 
4. Quyết định đầu tư vốn để hình thành vốn điều lệ và điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty nhà nước. 

 Vốn điều lệ của các Công ty nhà nước địa phương trên cơ sở vốn nhà nước tại thời điểm chuyển đổi hình thức sở hữu, UBND tỉnh không cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty nhà nước địa phương. Riêng một số Công ty TNHH chưa đủ vốn điều lệ theo quy định, hàng năm trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD, UBND tỉnh xem xét quyết định bổ sung vốn (từ lợi nhuận sau thuế) phù hợp nhằm đảm bảo đủ vốn điều lệ theo quy định. 

5. Quyết định đầu tư, góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết; phê duyệt chủ trương vay, cho vay, thuê, cho thuê của Công ty nhà nước.
- Qua từng thời điểm theo yêu cầu phát triển của địa phương, UBND tỉnh định hướng phát triển ngành nghề, các Công ty nhà nước xem xét báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư, góp vốn đầu tư, liên doanh, liên kết. Trong thời gian qua việc đầu tư này của các Công ty có giá trị vốn đầu tư thấp nên thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc hoặc Hội đồng quản trị các Công ty nhà nước.

- Các Công ty nhà nước địa phương hoạt động SXKD với quy mô vốn còn nhỏ nên việc vay vốn, thuê hay cho thuê đều thuộc thẩm quyền quyết định của các Công ty.
6. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc Công ty nhà nước.
- UBND tỉnh đã quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của 02 Công ty nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, UBND tỉnh có văn bản thoả thuận để Chủ tịch Hội đồng quản trị của 02 công ty này bổ nhiệm Giám đốc và kế toán trưởng Công ty.

- UBND tỉnh đã quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng các Công ty nhà nước hoạt động độc lập của địa phương.

7. Quy định chế độ tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng trong Công ty nhà nước; quyết định mức lương, phụ cấp lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty nhà nước địa phương.
- Căn cứ quy định hiện hành các Công ty nhà nước địa phương xây dựng quy chế trả tiền lương, tiền thưởng của đơn vị trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

- Hàng năm trên cơ sở thẩm định của các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh về tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty nhà nước địa phương, UBND tỉnh xem xét quyết định.
8. Quy định chế độ đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ thực hiện sản xuất, cung ứng các sản phẩm và dịch vụ công ích.
Tuỳ theo điều kiện cụ thể của Công ty nhà nước địa phương và yêu cầu sản phẩm và dịch vụ công ích của địa phương, UBND tỉnh quy định là đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ thực hiện sản xuất phù hợp theo quy định, cụ thể như: đặt hàng hoạt động xe Buýt tại Xí nghiệp xe buýt Quy Nhơn, giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động thuỷ nông tại Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi.    
9. Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, thực hiện các quyết định của chủ sở hữu và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty nhà nước.
- Hàng năm, căn cứ kết quả hoạt động SXKD của năm trước và điều kiện hoạt động SXKD năm kế hoạch của các Công ty nhà nước địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn các Công ty xây dựng kế hoạch tài chính để xem xét thẩm định trình UBND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước làm cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Hàng năm, trên cơ sở thẩm định của Sở Tài chính, UBND tỉnh xem xét quyết định xếp loại các Công ty nhà nước địa phương, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty, đánh giá xếp loại Hội đồng quản trị, Giám đốc của các Công ty nhà nước địa phuơng. Thực hiện tổng hợp nội dung này báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.
10. Về thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty nhà nước.

Với các nghĩa vụ của chủ sở hữu về việc đầu tư đủ vốn điều lệ; thực hiện đúng và đủ các quy định tại Điều lệ Công ty nhà nước liên quan đến chủ sở hữu; trách nhiệm của chủ sở hữu về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác; trách nhiệm của chủ sở hữu khi quyết định đầu tư, bảo lãnh vay; nghĩa vụ đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh, tự chịu trách nhiệm của Công ty: UBND tỉnh nhận thấy thực hiện tốt. 
III. Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các Công ty nhà nước địa phương. 
- Hàng năm UBND tỉnh đều quyết định danh mục các Công ty nhà nước địa phương để kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Căn cứ danh mục này Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện.

- Hàng năm UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính lập báo cáo tổng hợp báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của các Công ty nhà nước địa phương gửi Bộ Tài chính.
Năm 2008, trên cơ sở báo cáo tài chính của 14 Công ty nhà nước địa phương, Sở Tài chính đã tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính (số 477/BC-STC-TCDN ngày 19/3/2009). Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
	TT
	CHỈ TIÊU
	Năm 

2007
	Năm 

2008
	So sánh  

08/07 (%)

	1
	Khả năng thanh toán:
	 
	 
	 

	a
	Khả năng thanh toán hiện thời
	1,19
	1,26
	105,39

	b
	Khả năng thanh toán nhanh
	0,14
	0,17
	115,93

	2
	Hệ số nợ (%)
	 
	 
	 

	a
	Hệ số nợ trên tổng tài sản
	0,48
	0,40
	83,72

	b
	Hệ số nợ trên nguồn vốn chủ sở hữu
	0,91
	0,66
	72,92

	3
	Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời
	 
	 
	 

	a
	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (%)
	4,32
	4,88
	112,97

	b
	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (%)
	6,83
	6,51
	95,34

	c
	Tỷ lệ nợ phải thu trên tổng doanh thu (%)
	19,85
	23,12
	116,46

	4
	Mức bảo toàn vốn (tr.đ)
	975.845
	1.169.480
	119,84

	5
	Nguồn vốn (tr.đ)
	1.916.317
	1.987.039
	103,70

	a
	 Vốn chủ sở hữu (%)
	50,90
	58,90
	115,70

	b
	 Vốn chiếm dụng (%)
	49,10
	41,10
	83,70

	6
	 Giá trị tài sản (tr.đ)
	1.916.317
	1.987.039
	103,70

	a
	 Tài sản ngắn hạn (%)
	42,05
	36,53
	86,90

	b
	 Tài sản dài hạn (%)
	57,95
	63,47
	109,50


Qua các chỉ tiêu trên cho thấy tình hình cơ bản của 14 Công ty nhà nước địa phương như sau:

1. Về quy mô, cơ cấu vốn chủ sở hữu và nguồn vốn.
- Với vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2008 của 14 Công ty nhà nước địa phương là 1.169,5 tỷ đồng, bình quân vốn một đơn vị có 83,5 tỷ đồng là quá thấp, trong đó có Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi với đặc thù quản lý các hồ đập nên có số vốn hơn 438 tỷ đồng; Tổng công ty sản xuất đầu tư dịch vụ XNK hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con có số vốn 254 tỷ đồng, Công ty Dược và Trang thiết bị y tế hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con có số vốn 146 tỷ đồng, có 02 đơn vị vốn hơn 50 tỷ đồng và 09 đơn vị có vốn nhỏ hơn 50 tỷ đồng.
- Nhìn chung các Công ty nhà nước sử dụng vốn và tài sản để thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD, thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành theo quy định về công tác quản lý và sử dụng vốn nhà nước và đều mang lại hiệu quả.
2. Về khả năng thanh toán nợ.
- Khả năng thanh toán hiện thời năm 2008 tăng hơn so với năm 2007.

- Hệ số nợ năm 2008 giảm so với năm 2007 một phần là do khả năng tự tích luỹ vốn của các doanh nghiệp tăng 19,84%, bên cạnh đó khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các doanh nghiệp trong năm 2008 gặp nhiều khó khăn nên chỉ tiêu nợ phải trả giảm so với năm 2007.

3. Về hiệu quả hoạt động. 
 Năm 2008 qua phân tích, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao và kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Mặc dù mức độ tăng trưởng về doanh thu thấp (0,5%) song nhờ biến động về lãi suất ngân hàng nên khoản thu nhập hoạt động tài chính tăng cao (năm 2008 thu nhập tài chính của các doanh nghiệp đạt 7,3 tỷ đồng trong khi năm 2007 hoạt động tài chính lỗ 9,3 tỷ đồng) đã làm cho chỉ tiêu lợi nhuận 2008 tăng trưởng so với 2007 (13,5%). Nếu loại trừ khoản thu nhập mang lại từ hoạt động tài chính thì kết quả mang lại từ hoạt động SXKD của năm 2008 giảm mạnh so với năm 2007, cụ thể: lợi nhuận năm 2008 là 70,4 tỷ đồng, năm 2007 là 77,8 tỷ đồng. 

- Về việc trích lập các khoản dự phòng: để tránh thất thoát vốn Nhà nước thông qua các khoản nợ và phản ánh chính xác tình hình tài chính hiện có của doanh nghiệp, trong năm 2008 các doanh nghiệp đã chủ động trong việc trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi (2,2 tỷ đồng), trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính dài hạn (10,2 tỷ đồng) theo quy định của Bộ Tài chính. Đây cũng là một trong những yếu tố làm hạn chế hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng làm tăng khả năng bảo toàn vốn, tránh tình trạng “lãi giả lỗ thật” và ăn dần vào vốn.

- Về tình hình đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác.
Đến thời điểm 31/12/2008 giá trị đầu tư dài hạn của 14 Công ty nhà nước là 274.765 triệu đồng, tăng 98% so năm 2007. Các Công ty nhà nước đầu tư ra ngoài DN chủ yếu vào lĩnh vực hoạt động sản xuất, không đầu tư vào lĩnh vực có nhiều rủi ro như tài chính, ngân hàng, bất động sản. Nhìn chung, việc đầu tư ra ngoài DN của các Công ty mang lại hiệu quả như phân tích về hoạt động tài chính trên, bên cạnh đó các Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 10.264 triệu đồng.

- Về tình hình quản lý, sử dụng tài sản.
Nhìn chung các Công ty nhà nước quản lý, sử dụng tài sản đảm bảo đúng quy định, mang lại hiệu quả; thực hiện trích khấu hao TSCĐ, đầu tư hình thành tài sản, mua sắm tài sản theo quy định và đáp ứng cho nhu cầu hoạt động SXKD của đơn vị; các Công ty hàng năm chú trọng việc thanh lý, nhượng bán tài sản hư hỏng, tài sản sử dụng không hiệu quả, tài sản không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn.

IV. Những kiến nghị.   

- Về thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước, Chính phủ đã phân công, phân cấp quyền của chủ sở hữu tại Điều 5, Nghị định số 132/2005/NĐ-CP. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại như: Phương án tổng thể sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khi thực hiện cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của từng doanh nghiệp thì phải trình lại Phương án điều chỉnh cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mới thực hiện nên kéo dài thời gian hoàn thành việc chuyển đổi. Do đó, UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ nên phân cấp cho UBND tỉnh trong việc ra quyết định tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước do UBND tỉnh thành lập, kể cả phương án đã được phê duyệt theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.   

- Về Quyết định đầu tư vốn điều lệ, điều chỉnh vốn điều lệ: theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 132/2005/NĐ-CP UBND tỉnh chỉ thực hiện việc đầu tư đủ vốn điều lệ cho công ty nhà nước do UBND tỉnh quyết định thành lập mới; còn việc bổ sung đủ vốn điều lệ cho doanh nghiệp đã thành lập khi thực hiện chuyển đổi sang Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước do Bộ Tài chính thực hiện. Tuy nhiên, đối với một số đơn vị đặc thù cần thiết phải chuyển sang Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh quyết định thành lập như các Công ty Lâm nghiệp theo quy định về vốn điều lệ phải đủ 30 tỷ đồng là khó thực hiện, đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
- Về tiền thu về bán cổ phần : căn cứ qui định tại Nghị định 109/2007/NĐ-CP thì tiền thu về bán cổ phần của các Công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Đề nghị số tiền này được để lại cho địa phương nhằm chủ động hỗ trợ vốn cho Công ty nhà nước đủ vốn điều lệ.

- Về phạm vi điều chỉnh về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại Điều 1 Nghị định số 132/2005/NĐ-CP: đề nghị bổ sung đối tượng là công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước. 

 - Về thực hiện chức năng đại diện trực tiếp chủ sở hữu: đối với các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước hoạt động SXKD chủ yếu trong lĩnh vực công ích trên địa bàn thành phố, huyện trực thuộc tỉnh mà ngân sách tỉnh đã phân cấp, cân đối nguồn vốn cho UBND thành phố, huyện đầu tư thực hiện các nhiệm vụ công ích do mình quản lý, đề nghị Chính phủ cho phép UBND tỉnh được ủy quyền cho UBND thành phố, huyện thực hiện chức năng đại diện trực tiếp chủ sở hữu như HĐQT công ty nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo để Văn phòng Quốc hội tổng hợp, nghiên cứu./.
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                             Lê Hữu Lộc
V/v thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nghĩa vụ chủ sở hữu nhà nước đối với Công ty nhà nước địa phương.
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